
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012411001 Dương Thị Phương Anh 13.08.2003 Vĩnh Phúc

2 T012411002 Đào Phan Anh 03.11.2001 Hà Nội

3 T012411003 Đặng Vũ Hoàng Anh 05.11.1999 Ninh Bình

4 T012411004 Đỗ Thị Quỳnh Anh 28.02.2003 Đắk Lắk

5 T012411005 Nguyễn Thị Thảo Anh 06.12.2000 Hòa Bình

6 T012411006 Phạm Diệu Anh 22.11.2002 Hà Nội

7 T012411007 Phạm Thị Ngọc Ánh 03.11.1984 Hà Nội

8 T012411008 Ngô Văn Bình 25.06.1977 Hưng Yên

9 T012411009 Nguyễn Bình 30.10.2001 Bình Định

10 T012411010 Bùi Đắc Chung 15.02.1993 Hưng Yên

11 T012411011 Hoàng Phi Dũng 19.11.1983 Gia Lai

12 T012411012 Phạm Văn Duy 26.09.1993 Hà Nam

13 T012411013 Trần Quốc Đạt 22.04.1981 Thanh Hóa

14 T012411014 Trần Minh Điệp 19.05.1994 Thanh Hóa

15 T012411015 Cù Hương Giang 03.07.2004 Yên Bái

16 T012411016 Đào Huy Hà 21.09.1985 Hưng Yên

17 T012411017 Lê Thị Hà 11.07.2000 Thanh Hóa

18 T012411018 Nguyễn Hoàng Nguyệt Hằng 04.09.2003 Bình Thuận

19 T012411019 Nguyễn Thúy Hằng 31.01.2002 Nam Định

20 T012411020 Trương Thị Mỹ Hoa 01.06.1998 Thái Bình

21 T012411021 Trần Minh Hoàng 27.12.1999 Điện Biên

22 T012411022 Lê Thị Thanh Huyền 06.08.1997 Hà Nội

23 T012411023 Lương Thị Ngọc Huyền 16.01.1997 Thanh Hóa

24 T012411024 Trần Thanh Huyền 29.01.1999 Phú Thọ

25 T012411025 Đào Thị Thu Hương 20.05.1983 Hưng Yên

26 T012411026 Nguyễn Thanh Hương 14.09.1991 Hà Nội

27 T012411027 Phan Trung Kiên 27.11.2003 Vĩnh Long

28 T012411028 Nguyễn Thị Kim 02.05.1980 Hà Nội

29 T012411029 Trần Vũ Khanh 21.10.1985 Hậu Giang

30 T012411030 Phạm Gia Khánh 06.03.1998 Hà Nội

31 T012411031 Trần Thị Ngọc Khánh 06.11.2002 Bắc Giang

32 T012411032 Đàm Thị Lan 02.09.1990 Hưng Yên

33 T012411033 Đào Hồng Linh 20.02.2003 Hà Nội

34 T012411034 Lê Ngọc Linh 11.11.2005 Phú Thọ
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35 T012411035 Mai Thị Nhật Linh 04.08.1991 Lạng Sơn

36 T012411036 Quách Thị Thuỳ Linh 29.07.2002 Phú Thọ

37 T012411037 Ung Thùy Linh 03.05.2003 Bình Định

38 T012411038 Đồng Thị Luyến 27.06.1998 Thái Nguyên

39 T012411039 Ngô Quang Minh 05.08.1996 Hà Nội

40 T012411040 Phạm Hải Minh 27.03.2001 Thái Bình

41 T012411041 Nguyễn Thảo My 09.09.1995 Hà Nội

42 T012411042 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11.06.1998 Thái Nguyên

43 T012411043 Nguyễn Thảo Nguyên 12.12.2024 Cao Bằng

44 T012411044 Đỗ Yến Nhi 03.01.2003 Thái Bình

45 T012411045 Trần Thị Nhung 25.02.1983 Quảng Ninh

46 T012411046 Đồng Anh Phương 17.01.2003 Hà Nội

47 T012411047 Nguyễn Đức Quang 20.07.2000 Bắc Giang

48 T012411048 Nguyễn Lệ Quyên 23.10.1983 Hà Nội

49 T012411049 Nghiêm Đình Sơn 13.05.1995 Bắc Ninh

50 T012411050 Nguyễn Minh Tâm 28.01.2002  Lạng Sơn

51 T012411051 Phạm Quốc Tuấn 05.10.2000 Phú Thọ

52 T012411052 Nguyễn Lâm Tùng 06.09.1991 Hà Nội

53 T012411053 Nhâm Thanh Tùng 02.07.1981 Hà Nội

54 T012411054 Nguyễn Quang Thái 25.09.1988 Yên Bái

55 T012411055 Phạm Duy Thành 05.10.2002 Hải Phòng

56 T012411056 Vương Chí Thành 29.04.2001 Hà Nội

57 T012411057 Hoàng Phương Thảo 03.05.2005 Tuyên Quang

58 T012411058 Phùng Thị Ngọc Thương 18.09.2002 Hà Nội

59 T012411059 Nguyễn Quang Thưởng 13.08.1999 Bắc Ninh

60 T012411060 Phan Thu Trang 18.03.1992 Quảng Ninh

61 T012411061 Trần Xuân Trường 10.04.1989 Thái Bình

62 T012411062 Lê Đình Quốc Trưởng 03.10.2002 Thanh Hóa

63 T012411063 Phạm Thu Uyên 08.01.2004 Thái Bình

64 T012411064 Đỗ Văn Việt 11.03.1999 Thái Bình

65 T012411065 Nguyễn Thị Xinh 20.12.1991 Bắc Ninh

(Danh sách bao gồm: 65 thí sinh)

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông tin 

tại buổi thi


